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Phụ lục
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2008/QH12 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT XÃ HỘI HOÁ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC
VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 402/2009/QĐ-TTg ngày  27  tháng  3  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

____________
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	Nội dung công việc
	Hình thức

văn bản
	Cơ quan chủ trì
thực hiện
	Cơ quan phối hợp                thực hiện
	Thời gian         dự kiến

	1
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	Luật trình QH
	Bộ Y tế
	Bộ Tư pháp
	2009

	2
	Luật an toàn thực phẩm
	Luật trình QH
	Bộ Y tế
	Bộ Tư pháp
	2009

	3
	Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
	Luật trình QH
	Bộ Y tế
	Bộ Tư pháp
	2010

	4
	Nghị định  của Chính phủ về Đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương, giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập (sau khi Bộ Chính trị thông qua)
	Nghị định trình Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp
	2009

	5
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung giá nhóm các dịch vụ, kỹ thuật y tế
	Quyết định của Thủ tướng
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp
	2009

	6
	Thông tư liên tịch Y tế - Tài chính ban hành khung giá các dịch vụ, kỹ thuật y tế, khung giá một số ca bệnh, nhóm bệnh đã chẩn đoán. 
	Thông tư liên tịch
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	2009

	7
	Thông tư liên tịch Y tế-tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế (trong đó hướng dẫn việc phân bổ cho y tế dự phòng, chuyển đổi phương thức phân bổ chi khám, chữa bệnh sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng)
	Thông tư liên tịch
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính
	2009

	8
	Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế
	Nghị định trình Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
	2009

	9
	Đề án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn và các bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, nhi ở trung ương và địa phương sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 - 2013
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính,                    Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2009

	10
	Đề án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trạm y tế xã sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2009

	11
	Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn đến năm 2020
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2009

	12
	Đề án đầu tư, nâng cấp hệ thống các cơ sở đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2010 - 2015
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2009

	13
	Đề án “Luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên về tuyến dưới” 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp
	2009

	14
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03/8/2006 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
	Nghị định trình Chính phủ
	Bộ Y tế
	Thanh tra Chính phủ,              Bộ Nội vụ
	2009

	15
	Cơ chế chính sách đối với học sinh theo học tại các chuyên khoa: Lao, Phong, Tâm thần, Nhi, Y tế dự phòng..
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2009

	16
	Nghị định của Chính phủ quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội của cán bộ y tế đối với vùng kinh tế-xã hội khó khăn của đất nước.
	Nghị định trình Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ,            Bộ Tư pháp
	2010

	17
	Đề án Đào tạo thực hành lâm sàng cho bác sỹ và điều dưỡng viên mới tốt nghiệp để tiến tới cấp giấy phép hành nghề cho các bác sỹ và điều dưỡng viên trong toàn quốc
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp
	2009

	18
	Cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung, vùng đồng bằng Sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển
	Thông tư liên Bộ
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Quý II 

năm 2009

	19
	Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy tại Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
	Quý II 

năm 2009

	20
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp theo vùng, miền đối với cán bộ y tế
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
	Quý II  

năm 2009

	21
	Chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
	Quý II
năm 2009

	22
	Nghị định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác tại chỗ và cán bộ y tế biệt phái, luân phiên về công tác ở tuyến cơ sở và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 
	Nghị định trình Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ,           Bộ Tư pháp
	2010

	23
	Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và phụ cấp chống dịch
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Y tế
	Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
	Quý II 

năm 2009


THỦ TƯỚNG

§· ký
           Nguyễn Tấn Dũng
